	
	Mẫu số: 01
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026


	…………(1)………...
…………(2)………...
Số:…………/PNK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU NHẬP KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT

	Hồi......giờ......phút......ngày.......tháng.......năm......., tại ........................................
...........................................................................................................................................
	Thi hành Lệnh nhập kho vật chứng và tài liệu, đồ vật số............./LNK-....... ngày......./….../.........của ông (bà):.................................... chức vụ:..................................
	Cơ quan Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.............................................................
đã nhận bàn giao của ông (bà):..........................................................................................
chức vụ:....................................................đơn vị:..............................................................
những vật chứng, tài liệu, đồ vật của .......................(3).................................................
.......................................................................................................................................
để bảo quản, quản lý theo quy định (ghi rõ chủng loại, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng):...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
	Phiếu nhập Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật, kết thúc hồi ..... giờ .... cùng ngày và được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.
	Người nhận đã kiểm tra lại những vật chứng, tài liệu, đồ vật trên và nhận đủ./.

	THỦ KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ và tên)









Ghi chú: 	- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
		- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật;
		- .................(3)..............: Vụ án hoặc Vụ việc.
				
	Mẫu số: 02
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026


	…………(1)………...
…………(2)………...
Số:…………/PXK
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU XUẤT KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT

	Hồi...... giờ......phút......ngày.......tháng.......năm......., tại .......................................
...........................................................................................................................................
	Thi hành Lệnh xuất kho vật chứng và tài liệu, đồ vật số....................../LXK ngày...../.…./......... của ông (bà):........................................chức vụ:.................................
	Cơ quan Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.............................................................
đã bàn giao cho ông (bà):..........................................................................................
chức vụ:....................................................đơn vị:..............................................................
những vật chứng, tài liệu, đồ vật của .......................(3).................................................
.......................................................................................................................................
để bảo quản, quản lý theo quy định (ghi rõ chủng loại, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng):...............................................................................................................
...........................................................................................................................................
	Phiếu xuất Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật, kết thúc hồi ..... giờ .... cùng ngày và được lập thành 02 bản, bên giao giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản.
	Người nhận đã kiểm tra lại những vật chứng, tài liệu, đồ vật trên và nhận đủ./.

	THỦ KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	
	NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ và tên)











Ghi chú: 	- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
		- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
		- .................(3)..............: Vụ án hoặc Vụ việc.
	[bookmark: _Toc146697427][bookmark: _Toc146708032]
	Mẫu số: 03
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026




	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


[bookmark: _Toc146697428][bookmark: _Toc146708033]
BIÊN BẢN
Kiểm tra kho vật chứng và tài liệu, đồ vật

Căn cứ Quyết định (Kế hoạch) số .........................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Hồi......giờ......ngày......tháng.......năm ......, Đoàn kiểm tra gồm:
1. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:…………………………
2. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:…………………………
3. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:…………………………
4. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:…………………………
5. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:…………………………
Tiến hành kiểm tra công tác quản lý tại kho vật chứng và tài liệu, đồ vật thuộc ...........................................................................................................................................
Đại diện Cơ quan Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật gồm:
1…………………………..……chức vụ:……………đơn vị:…………………...
2…………………………..……chức vụ:……………đơn vị:…………………...
NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA:
1. Công tác quản lý kho (Ghi rõ kết quả từng phần việc, đối chiếu với kiến nghị kỳ trước):...........................................................................................................................
2. Công tác bảo quản vật chứng (Ghi rõ kết quả từng phần việc):…………….....
…………………………………………………………………………………...............
3. Công tác bảo quản tài liệu, đồ vật (Ghi rõ kết quả từng phần việc) ..................
...........................................................................................................................................
4. Kết luận và kiến nghị của đoàn kiểm tra (Ghi rõ nhận xét ưu, khuyết điểm và kiến nghị khắc phục):…………………………………………………............................
	Biên bản lập xong hồi……giờ…...cùng ngày, được lập thành 02 bản, 01 bản đoàn kiểm tra, 01 bản lưu Cơ quan quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật được kiểm tra và được thông qua đoàn kiểm tra, cùng xác nhận ký tên dưới đây./.

	TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	THỦ KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)




































	
		
	Mẫu số: 04
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



[bookmark: _Toc146697430][bookmark: _Toc146708035]BIÊN BẢN  
Xác nhận tình trạng vật chứng, tài liệu, đồ vật
 (Vật chứng và tài liệu, đồ vật bị hư hỏng, thiếu hụt, mất niêm phong, ....)


	Theo báo cáo đề nghị số:..........ngày…../…../...…của ông (bà).............................
chức vụ:………...........................Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật thuộc………….......
...........................................................................................................................................
	Hôm nay, hồi..........giờ.........ngày.........tháng..........năm, tại ................................
...........................................................................................................................................
	1. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:……………….................
	2. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:……………….................
	3. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:……………….................
	4. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:………………….............
	5. ……………………………chức vụ:………..đơn vị:………………….............
	Tiến hành kiểm tra số vật chứng, tài liệu, đồ vật (ghi rõ loại vật chứng, tài liệu, đồ vật được kiểm tra)….............................................................................................
thuộc……………………............(1)..................................................................................
	Nhập kho ngày…../…./…. Theo lệnh nhập kho số……/LNK, ngày……….........
	Tình trạng vật chứng và tài liệu, đồ vật lúc nhập kho……………………………
…………………………………………………………………………………...............
	Sau khi kiểm tra xác nhận (ghi rõ tình trạng hư hỏng, thiếu hụt, mất niêm phong của vật chứng, tài liệu, đồ vật:.......................................................................................
…………………………………………………………………………………...............
	Ý kiến đề xuất (ghi rõ hướng đề xuất xử lý): ........................................................
...........................................................................................................................................
	Biên bản lập xong hồi……giờ…...cùng ngày, được lập thành 02 bản, 01 bản lưu Cơ quan quản lý kho vật chứng và tài liệu đồ vật, 01 lưu hồ sơ vụ án và được thông qua, cùng xác nhận ký tên dưới đây./.

	TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	THÀNH VIÊN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	THỦ KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)








Ghi chú: 	- .................(1)..............: Vụ án hoặc Vụ việc.		- 
	.
	Mẫu số: 05
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026


	…………(1)………...
…………(2)………...
Số:…………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày……tháng…….năm…….



THỐNG KÊ VẬT CHỨNG
(Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../ ...../ .....)

	TT
	CHỦNG LOẠI VẬT CHỨNG
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG VẬT CHỨNG
	THUỘC VỤ ÁN
	NGÀY NHẬP KHO
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	THỦ KHO VẬT CHỨNG
VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG
VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)



	

	







	Ghi chú: 	- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
			- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
	
	Mẫu số: 06
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026


	…………(1)………...
…………(2)………...
Số:…………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………., ngày……tháng…….năm…….



THỐNG KÊ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT 
(Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../ ...../ .....)

	TT
	CHỦNG LOẠI TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	SỐ LƯỢNG
	TÌNH TRẠNG TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
	THUỘC VỤ VIỆC
	NGÀY NHẬP KHO
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	THỦ KHO VẬT CHỨNG
VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)
	THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG VÀ TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT
(Ký, ghi rõ họ và tên)









	Ghi chú: 	- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
			- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
	
	Mẫu số: 07
BH theo TT số 16/2026/TT-BCA
Ngày 06/02/2026





	[bookmark: _Toc146697438][bookmark: _Toc146708043]…………(1)………....
[bookmark: _Toc146697439][bookmark: _Toc146708044]…………(2)…………

[bookmark: _Toc146697440][bookmark: _Toc146708045]THẺ VẬT CHỨNG, TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT

[bookmark: _Toc146697441][bookmark: _Toc146708046]Tên vật chứng/tài liệu đồ vật:………………………..............
[bookmark: _Toc146697442][bookmark: _Toc146708047]....................................................................................................Số seri:…………………………………………………….........
[bookmark: _Toc146697443][bookmark: _Toc146708048]Đặc điểm vật chứng/tài liệu, đồ vật:……………………........
....................................................................................................
[bookmark: _Toc146697444][bookmark: _Toc146708049]Tình trạng vật chứng/tài liệu, đồ vật:…………………..........
[bookmark: _Toc146697445][bookmark: _Toc146708050]……………………………………………………………........
[bookmark: _Toc146697446][bookmark: _Toc146708051]Thuộc vụ án/vụ việc:……………………(3)………………......
....................................................................................................
[bookmark: _Toc146697447][bookmark: _Toc146708052]Họ, tên đối tượng………………………………….....................
[bookmark: _Toc146697448][bookmark: _Toc146708053]Ngày nhập kho:………………………………………………...
[bookmark: _Toc146697449][bookmark: _Toc146708054]Người giao:………………………………………….................
[bookmark: _Toc146697450][bookmark: _Toc146708055]Vị trí lưu kho:……………………………………….................
...................................................................................................
[bookmark: _Toc146697451][bookmark: _Toc146708056]Ghi chú:…………………………………………………...
[bookmark: _Toc146697452][bookmark: _Toc146708057]…………………………………………………………….













	Ghi chú: 	- …………(1)………...: Tên Cơ quan, đơn vị;
			- …………(2)………...: Tên Kho vật chứng và tài liệu, đồ vật.
		- …………(3)………...: Vụ án hoặc Vụ việc.	

